
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 14D15802010114 Phạm Công Ân 04/05/1996 XD14D04 5 5 0 4 3 0 8 0 25
2 14D15802010128 Nguyễn Trí Đạt 29/07/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 0 0 13
3 14D15802010143 Nguyễn Tấn Đức 09/09/1995 XD14D04 5 3 0 2 3 0 0 0 13
4 14D15802010154 Lê Thị Loan Anh 02/12/1996 XD14D04 5 5 0 4 3 0 8 0 25
5 14D15802010159 Phạm Thị Nhứt Anh 10/12/1996 XD14D04 5 5 0 6 3 5 0 0 24
6 14D15802010179 Dương Văn Tuấn Cảnh 27/12/1995 XD14D04 5 3 0 2 3 0 0 0 13
7 14D15802010183 Lê Duy Cường 20/04/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
8 14D15802010184 Nguyễn Minh Cường 15/08/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
9 14D15802010195 Bùi Văn Chung 15/09/1994 XD14D04 5 5 0 4 3 0 17
10 14D15802010209 Đặng Nguyễn Duy 16/01/1996 XD14D04 5 3 0 2 5 0 15
11 14D15802010215 Bùi Văn Duy 12/11/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
12 14D15802010223 Phạm Lê Trường Giang 29/04/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
13 14D15802010237 Phạm Thái Học 25/07/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
14 14D15802010267 Huỳnh Nhật Hòa 18/11/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
15 14D15802010300 Nguyễn Đăng Khoa 12/09/1996 XD14D04 5 3 0 2 5 0 15
16 14D15802010320 Lê Phước Lộc 24/04/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
17 14D15802010321 Phạm Khắc Lộc 03/09/1996 XD14D04 0 0 0 2 0 0 2
18 14D15802010326 Trần Phát Lợi 21/05/1995 XD14D04 5 5 0 4 5 0 19
19 14D15802010345 Nguyễn Hoàng Long 15/08/1994 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
20 14D15802010356 Lê Minh 29/12/1995 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
21 14D15802010357 Tô Nhật Minh 01/04/1996 XD14D04 5 5 0 4 3 0 17
22 14D15802010369 Nguyễn Thanh Ngân 10/10/1996 XD14D04 5 5 0 4 5 0 19
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23 14D15802010375 Vỏ Hửu Nghị 1996 XD14D04 5 5 0 4 3 0 17
24 14D15802010403 Nguyễn Thành Nhân 20/04/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
25 14D15802010405 Lương Trọng Nhân 10/07/1996 XD14D04 5 3 0 2 5 0 15
26 14D15802010406 Nguyễn Thế Nhân 12/08/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
27 14D15802010416 Trần Quang Nhật 12/09/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
28 14D15802010429 Lê Minh Phương 13/07/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
29 14D15802010435 Dương Văn Phủ 01/01/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
30 14D15802010439 Văng Công Vĩnh Phúc 15/08/1996 XD14D04 5 5 5 2 3 0 20
31 14D15802010451 Lê Phi Phong 01/10/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
32 14D15802010490 Phan Hoàng Tân 19/04/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
33 14D15802010499 Lê Nguyễn Anh Thư 03/03/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
34 14D15802010504 Nguyễn Hồ Quốc Thái 01/09/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
35 14D15802010512 Trương Hoàng Thảo 09/01/1995 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
36 14D15802010523 Thái Trần Chánh Thi 18/10/1996 XD14D04 5 5 0 4 3 5 22
37 14D15802010535 Phạm Đức Thịnh 10/03/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
38 14D15802010538 Nguyễn Đức Thịnh 01/05/1996 XD14D04 5 5 0 2 5 0 17
39 14D15802010540 Nguyễn Quốc Thịnh 26/10/1995 XD14D04 5 3 0 2 5 0 15
40 14D15802010541 Võ Hữu Thuận 10/09/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
41 14D15802010547 Lê Thị Diệp Tiên 06/03/1996 XD14D04 5 3 3 2 3 0 16
42 14D15802010565 Bạch Sơn Toàn 03/05/1996 XD14D04 5 3 0 2 5 0 15
43 14D15802010566 Phạm Trường Toản 15/08/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
44 14D15802010577 Nguyễn Thanh Trường 10/10/1996 XD14D04 5 5 0 4 3 0 17
45 14D15802010587 Huỳnh Minh Trung 27/10/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
46 14D15802010592 Phạm Hữu Trí 25/01/1996 XD14D04 5 5 3 4 3 0 20
47 14D15802010604 Phạm Thị Mỹ Tuyền 20/03/1996 XD14D04 5 0 5 2 3 0 15
48 14D15802010619 Lê Yến Vi 01/02/1995 XD14D04 5 3 3 2 3 0 16
49 14D15802010625 Trần An Vinh 09/08/1996 XD14D04 5 3 0 2 3 0 13
50 14D15802010641 Trần Thị Kim Yên 22/06/1996 XD14D04 5 5 0 4 3 0 17
51 14D15802010642 Cao Nguyễn Hải Yến 20/11/1996 XD14D04 5 5 0 2 3 0 15


